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BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 – 2020
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-ĐHKTCN ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTCN) về việc triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của trường ĐHKTCN, năm học 2019 -2020, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo các nội dung sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Các điều kiện thuận lợi

- Hệ thống văn bản pháp quy (Luật giáo dục Đại học số 34/2018/QH14, Văn bản hợp nhất Luật giáo dục đại học số 42/VBHN-VPQH, Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT…) và các văn bản hướng dẫn về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đầy đủ, thống nhất.

- Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học - Đào tạo và các đơn vị, cá nhân trong toàn trường.

- Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học và đội ngũ nhân viên đáp ứng đủ cho nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của người học và xã hội.
- Có mạng lưới Nhà tuyển dụng/sử dụng lao động và cựu sinh viên rộng khắp trong cả nước.

2. Khó khăn và hạn chế
- Cơ cấu quản lý của Nhà trường chưa được rà soát, điều chỉnh nhằm phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, mục tiêu chiến lược và các kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 chưa được áp dụng nên việc triển khai các hoạt động của các đơn vị trong toàn trường còn nhiều hạn chế, bất cập.

- Hệ thống ĐBCLGD vận hành chưa liên tục do thiếu các văn bản nội bộ quy định cơ chế hoạt động, giám sát và cải tiến. Việc chỉ đạo và thực hiện kế hoạch ĐBCLGD năm học theo nhiệm vụ chưa quan tâm đúng mức.
- Triển khai công tác tự đánh giá trong toàn trường và tại các đơn vị chưa được liên tục, thông suốt và đúng tiến độ do việc phân tích, thu thập thông tin minh chứng còn chậm.
- Hệ thống văn bản nội bộ, cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng còn thiếu và chưa lưu trữ, chuẩn hóa và số hóa dẫn đến việc khai thác, thu thập và sử dụng còn nhiều khó khăn. 

- Hệ thống thu thập, phân tích ý kiến của các bên liên quan chưa được thiết lập; chưa có cơ chế và các văn bản quy định, chức năng nhiệm vụ thực hiện các cuộc khảo sát.

- Nguồn lực tài chính hạn chế và phân bổ chưa phù hợp giữa các hạng mục công việc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, đặc biệt là nguồn tài chính nâng cấp, đầu tư trang thiết bị thí nghiệm cho các chương trình đào tạo.
II. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHIẾN LƯỢC
1. Nhiệm vụ đã hoàn thành

- Rà soát hệ thống văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hệ thống quản trị đại học (bao gồm Hội đồng trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn) theo quy định của pháp luật.
- Rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo sau đại học và đại học phi chính quy.

- Mở rộng triển khai các hình thức gắn kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đầy đủ và hợp lý về thời gian tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nhằm nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Tuy nhiên chưa có kế hoạch cụ thể.

- Triển khai công tác biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, các tài liệu học tập phụ vụ đào tạo của các ngành, chuyên ngành trong toàn trường. Tuy nhiên chưa có kế hoạch.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác tài chính.
2. Nhiệm vụ đang thực hiện

- Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015: 

Kết quả: Đang triển khai, hiện tại đã hoàn thiện 90% việc xây dựng quy trình trong toàn trường.

- Quy hoạch dài hạn, ngắn hạn về tuyển dụng nguồn nhân lực (cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, đội ngũ nhân viên) dựa trên chiến lược phát triển đội ngũ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH, PVCD:

Kết quả: Đã tiến hành rà soát toàn trường về nhu cầu tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyển hạn của Hệ thống quản trị đại học (bao gồm Hội đồng trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn) theo quy định của pháp luật.

Kết quả: 

+ Đã hoàn thiện xây dựng đề án Hội đồng trường;

+ Đã hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ

+ Hiện tại, phòng đang tiến hành xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động trường, Quy chế hoạt động của Hội đồng trường.

- Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình đào tạo. 

- Rà soát, điều chỉnh và ban hành văn bản quy định về xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT) cho các hệ và bậc học.

 - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

3. Nhiệm vụ chưa thực hiện

- Lấy ý kiến của các bên liên quan về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị văn hóa của Nhà trường.

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chiến lược của Nhà trường.

- Rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO, trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

- Chưa có báo cáo về việc rà soát, bảo trì, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và PVCĐ.
- Xây dựng Chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

III. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ HỆ THỐNG

1. Nhiệm vụ đã hoàn thành
- Đã hoàn thành và triển khai Kế hoạch ĐBCLGD năm học 2019-2020.

- Đã thiết lập quản lý văn bản bằng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Vnptioffice để chuyển công văn đến, đi, văn bản nội bộ trong toàn trường. 
2. Nhiệm vụ chưa thực hiện

- Văn bản quy định và hướng dẫn hoạt động ĐBCLGD.

- Rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO, trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của nhà trường (sẽ thực hiện sau khi hoàn thiện việc xây dựng quy trình ISO, thống nhất quy trình ISO trong toàn trường).
- Xây dựng chính sách về ĐBCLGD.

 -
 Các kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong.

-
Các văn bản phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân trong việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong.
- Xây dựng văn bản quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.

IV. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ CHỨC NĂNG
1. Công tác tuyển sinh.
a) Nhiệm vụ đã hoàn thành

- Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho chương trình đào tạo của các hệ, bậc học khác nhau của Nhà trường.

- Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo và quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học.

2. Công tác quản lý đào tạo

a) Nhiệm vụ đã hoàn thành

- Rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo sau đại học và đại học phi chính quy.

- Triển khai các hình thức gắn kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đầy đủ và hợp lý về thời gian tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nhằm nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp cho người học.
b) Nhiệm vụ chưa hoàn thành

- Tuyên bố chính thức về Triết lý giáo dục.

- Thiết lập hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra.

- Triển khai công tác biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, các tài liệu học tập phục vụ đào tạo của các ngành, chuyên ngành trong toàn trường.

4. Công tác quản lý khoa học

a) Nhiệm vụ đã hoàn thành

- Điều chỉnh các văn bản quy định chính sách, cơ chế giám sát và rà soát các hoạt động NCKH, các quy trình đề xuất, quản lý nhiệm vụ KHCN; quy định về khối lượng NCKH đối với CBVC theo các quy định hiện hành của các cấp có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện của Nhà trường;

- Xây dựng Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ năm học 2019-2020 nhằm tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ NCKH: Hợp tác trong NCKH, hỗ trợ các sản phẩm KHCN có tiềm năng tìm kiếm thị trường, hỗ trợ tìm kiếm các dự án đề án từ các nguồn vốn ngoài trường…

- Tiếp tục hỗ trợ và quản lý các nhóm nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.
b) Nhiệm vụ đang thực hiện

Tiếp tục rà soát và lập kế hoạch, quy trình và thỏa thuận phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường: Tiếp tục điều chỉnh văn bản theo dõi giám sát các hoạt động đối ngoại, hoạt động quản lý hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

c) Nhiệm vụ chưa thực hiện

Xây dựng các chỉ số (KPIs) thực hiện chính để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu.

5. Các công tác sinh viên

a) Nhiệm vụ đã hoàn thành
- Lập kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học (Báo cáo số 652/BC-ĐHKTCN).

- Đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và công tác hỗ trợ người học (Báo cáo số 657/BC-ĐHKTCN).

- Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên (Báo cáo số 658/BC-ĐHKTCN và Báo cáo số 147/BC-ĐHKTCN).

b) Nhiệm vụ đang thực hiện

- Xây dựng hệ thống khảo sát online nhằm thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên và cựu sinh viên về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.

- Khảo sát sự hài lòng của sinh viên và cựu sinh viên về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.

6. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên
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7. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Nhiệm vụ đã hoàn thành

- Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về môi trường giáo dục của Nhà trường.

- Xây dựng văn bản và kế hoạch tự đánh giá cho 05 CTĐT.

b) Nhiệm vụ chưa hoàn thành

- Hoàn thiện và áp dụng Hệ thống khảo sát trực tuyến và lưu trữ văn bản.

- Tổ chức dự giờ giảng các học phần lý thuyết trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-2020.

- Hoàn thiện quy định thi sau đại học và phi chính quy.

8. Công tác tổ chức

a) Nhiệm vụ đã hoàn thành

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ dựa trên nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và triển khai thực hiện.

b) Nhiệm vụ đang thực hiện

- Lấy ý kiến phản hồi đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên phải đáp ứng yêu cầu của việc làm: Đã thực hiện khảo sát, đang xây dựng báo cáo.

- Khảo sát mức độ hài lòng của Giảng viên, nhân viên về khối lượng, chất lượng công việc: Đã thực hiện khảo sát, đang xây dựng báo cáo.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐBCLGD NĂM HỌC 2020 - 2021 

1. Phương hướng chung

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học, và phục vụ cộng đồng phù hợp với sứ mạng, mục tiêu chiến lược của Nhà trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của người học, của thị trường lao động chất lượng cao trong nước và khu vực Đông Nam Á, cũng như sự hài lòng của các bên liên quan khác.

2. Mục tiêu cụ thể

1. Tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ đang và chưa thực hiện trong kế hoạch ĐBCLGD năm học 2019-2020 và triển khai các hoạt động ĐBCLGD theo cả 03 nội dung: ĐBCL về chiến lược, ĐBCL về hệ thống và đảm bảo chất lượng về chức năng.

2. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ, đổi mới quản trị giáo dục đại học gắn liền với cơ chế quản lý, giám sát hiệu quả và giải trình.

3. Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng và đẩy mạnh tự đánh giá cấp chương trình đào tạo và từng bước cải thiện chất lượng giáo dục.

4. Hoàn thiện Hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong và cơ chế hoạt động; tăng cường chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ.

5. Xây dựng và triển khai Hệ thống thu thập thông tin từ các bên liên quan trong trường và ngoài trường; phân tích, đánh giá và điều chỉnh kịp thời chất lượng đào tạo, đồng thời dự báo cung - cầu nguồn nhân lực trình độ cao.

6. Thường xuyên và định kỳ rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo; quản lý, tổ chức đào tạo và đánh giá người học; chú trọng nâng cao năng lực thực hành, thí nghiệm và thực tế.

7. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

8. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, giám sát thực hiện công tác ĐBCLGD của các đơn vị trong toàn trường.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Căn cứ các hoạt động ĐBCLGD năm học 2019-2020 và điều kiện thực tiễn của Nhà trường, Phòng KT&ĐBCLGD kiến nghị Nhà trường một số nội dung sau:

1. Đề nghị Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu quan tâm đúng mức tới việc chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường, đặc biệt là đảm bảo chất lượng giáo dục nội bộ.

2. Các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung đang thực hiện và chưa thực hiện đã được phân công trong Kế hoạch số 154/KH-ĐHKTCN ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTCN và triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2020-2021 khi Nhà trường Ban hành.

	Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- L​ưu VT, KT&ĐBCLGD.
	KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Trần Minh Đức      


PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo báo cáo số       /BC-ĐHKTCN ngày     tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp)
	TT
	Nội dung thực hiện
	Người

chỉ đạo
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Kết quả dự kiến
	Kết quả các đơn vị báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	
	
	Không báo cáo
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chưa thực hiện
	Minh chứng
	

	I.
	Đảm bảo chất lượng về chiến lược

	1
	Lấy ý kiến của các bên liên quan về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị văn hóa của Nhà trường.
	PGS.TS. Trần Minh Đức
	Phòng KT&ĐBCLGD
	TT ĐT theo nhu cầu XH;

Các khoa.
	3/2020
	Báo cáo tổng hợp ý kiến, dữ liệu KS và ý kiến phản hồi của các bên liên quan.
	
	
	
	x
	
	

	2
	Rà soát hệ thống văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hệ thống quản trị đại học (bao gồm Hội đồng trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn) theo quy định của pháp luật.
	
	Phòng TT-PC
	Các đơn vị liên quan
	12/2019
	BC kết quả rà soát hệ thống văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn khác.
	
	x
	
	
	
	

	3
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập.
	TS. Đỗ Trung Hải
	Trung tâm TT-TV
	
	6/2020
	Kế hoạch và báo cáo công tác rà soát và nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị thông tin, hệ thống mạng.
	
	
	x
	
	
	

	4
	Rà soát, bổ sung nguồn học liệu, cơ sở dữ liệu trực tuyến.
	
	
	Các khoa đề xuất
	3/2020
	Báo cáo nguồn học liệu đã được bổ sung đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và PVCĐ.
	
	
	x
	
	
	

	5
	Xây dựng Chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Nhà trường và đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan.
	
	Phòng Đào tạo
	Các đơn vị liên quan
	12/2019
	- Các văn bản phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ.

- Văn bản hướng dẫn, kế hoạch tập huấn về việc xây dựng các chính sách.

- Các văn bản ban hành chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ.
	
	x
	
	
	
	Đ/v báo cáo đã hoàn thành nhưng không có MC kèm theo

	6
	Rà soát, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chiến lược của Nhà trường.
	PGS.TS. Nguyễn Duy Cương


	Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng
	Các đơn vị liên quan
	6/2020
	- Báo cáo rà soát kế hoạch chiến lược.
- Bản kế hoạch chiến lược đã được điều chỉnh, bổ sung.


	
	
	
	x
	
	

	7
	Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2015 (International Organization for Standardization).
	
	Phòng HC-TC


	Các đơn vị liên quan
	3/2020
	Hệ thống quản lý chất lượng ISO được áp dụng và triển khai.
	
	
	x
	
	
	

	8
	Rà soát, điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO, trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường.
	
	
	
	6/2020
	Quy chế tổ chức hoạt động mới.
	
	
	
	x
	
	

	9
	Quy hoạch dài hạn, ngắn hạn về tuyển dụng nguồn nhân lực (cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, đội ngũ nhân viên) dựa trên chiến lược phát triển đội ngũ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH, PVCD.
	
	
	
	12/2019
	- Báo cáo đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị.

- Văn bản quy hoạch nguồn nhân lực dài hạn và ngắn hạn.
	
	
	x
	
	
	

	10
	Điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hệ thống quản trị đại học (bao gồm Hội đồng trường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội đồng tư vấn) theo quy định của pháp luật.
	
	
	Các đơn vị, tổ chức, đoàn thể liên quan
	6/2020
	Hệ thống văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hệ thống quản trị đại học được điều chỉnh, bổ sung.
	
	
	x
	
	
	

	11
	Xây dựng và triển khai kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác tài chính.
	
	Phòng KHTC
	
	12/2019
	- Bản kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về công tác tài chính.

- Bản báo cáo về triển khai công tác dài hạn và ngắn hạn về công tác tài chính.
	
	x
	
	
	x

Kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác tài chính
	Đ/v không nộp báo cáo (Đ/v lý giải theo quy định chỉ lưu ở Phòng KT-TC)

	12
	Rà soát, bảo trì, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và PVCĐ.
	
	Phòng  QT-PV
	Các đơn vị liên quan
	12/2019

6/2020
	- Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về bảo trì, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và PVCĐ.

- Báo cáo kết quả rà soát và danh mục cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ.
	x
	
	
	
	
	

	II.
	Đảm bảo chất lượng về hệ thống

	14
	Xây dựng chính sách, quy trình quản lý thông tin ĐBCL bên trong để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
	PGS.TS. Nguyễn Duy Cương
	Phòng HC-TC
	Trung tâm

TT-TV;

Phòng KT&ĐBCLGD
	3/2020
	Văn bản ban hành Chính sách về quản lý thông tin và các văn bản phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân trong việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong.
	
	
	
	x
	
	

	15
	Lập kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan.
	
	
	
	4/2020
	Các kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong.
	
	
	
	x
	
	

	16
	Xây dựng văn bản quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin.
	
	
	
	5/2020
	Văn bản về quản lý thông tin, thủ tục bảo mật và an toàn thông tin đối với các dữ liệu thông tin về ĐBCL bên trong cho các bên liên quan trong trường.
	
	
	
	x
	
	

	III.
	Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng

	17
	Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ dựa trên nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và triển khai thực hiện.
	PGS.TS. Nguyễn Duy Cương


	Phòng HC-TC
	
	6/2019
	- Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, GV và NV.

· Hồ sơ, tài liệu liên quan đến triển khai kế hoạch.
	
	x
	
	
	
	

	18
	Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho chương trình đào tạo của các hệ, bậc học khác nhau của Nhà trường.
	
	Trung tâm

Tuyển sinh
	
	5/2020
	· Các biên bản cuộc họp kế hoạch tuyển sinh năm 2020.

· Kế hoạch tuyển sinh 2020.
· Các thông báo tuyển sinh, tờ rơi, trang thông tin tuyển sinh trên các phương tiện truyền thông.
	
	x
	
	
	x
	Chỉ có MC của tuyển sinh chính quy theo kỳ thi THPT quốc gia, không có MC của các đợt thi khác đã diễn ra

	19
	Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo và quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học.
	
	
	
	5/2020
	· Văn bản họp hội đồng tuyển sinh xác định tiêu chí lựa chọn người học, hình thức thi/xét tuyển cho từng CTĐT.
	
	x
	
	
	x
	Thiếu MC của các đợt thi phi chính quy, liên thông, sau ĐH

	20
	Lấy ý kiển phải hồi đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên (tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, người học đánh giá…) phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
	
	Phòng HC-TC
	Các đơn vị liên quan
	6/2020
	Báo cáo kết quả và dữ liệu khảo sát.
	
	
	x
	
	
	

	21
	Khảo sát mức độ hài lòng của Giảng viên và nhân viên về khối lượng, chất lượng công việc được giao và kết quả đánh giá công việc.
	
	
	Các đơn vị liên quan
	6/2020
	Báo cáo kết quả và dữ liệu khảo sát.
	
	
	x
	
	
	

	22
	Xác định và giám sát tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nhân viên làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
	
	
	
	2/2020 và

6/2020
	Bản thống kê tỉ lệ giảng viên/sinh viên.
	
	x
	
	
	
	

	23
	Tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục.
	TS. Đỗ Trung Hải

TS. Đỗ Trung Hải
	Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo
	
	12/2019
	Triết lý giáo dục được tuyên bố công khai trên các phương tiện khác nhau.
	31.8.2020 nộp báo cáo và minh chứng
	
	
	x
	
	

	24
	Thiết lập hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra.
	
	
	Các khoa, bộ môn
	3/2020
	Các quy định xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học.
	31.8.2020 nộp báo cáo và minh chứng
	
	
	x
	
	

	25
	Rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo sau đại học và đại học phi chính quy.
	
	
	
	12/2019
	Quy chế đào tạo sau đại học và Quy chế đào tạo phi chính quy.
	31.8.2020 nộp báo cáo và minh chứng
	
	
	x
	
	

	26
	Mở rộng triển khai các hình thức gắn kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đầy đủ và hợp lý về thời gian tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nhằm nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp cho người học.
	
	
	
	6/2020
	- Các văn bản ký kết hợp tác đào tạo.

- Bản kế hoạch tham quan, thực tế, kiến tập, thực tập tại các CS ngoài trường.
	31.8.2020 nộp báo cáo và minh chứng
	x
	
	
	x
	

	27
	Triển khai công tác biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, các tài liệu học tập phục vụ đào tạo của các ngành, chuyên ngành trong toàn trường.
	
	
	Các khoa, bộ môn.
	
	Sách, giáo trình, tài liệu học tập.
	31.8.2020 nộp báo cáo và minh chứng
	x
	
	
	x
	Chỉ biên soạn được 03 GT của 03 HP/ hơn 500 học phần

	28
	Hoàn thiện và áp dụng Hệ thống khảo sát trực tuyến và lưu trữ văn bản.
	PGS.TS. Trần Minh Đức


	Phòng KT&ĐBCLGD


	
	3/2020
	Phần mềm khảo sát, lưu trữ thông tin, minh chứng trực tuyến.
	
	
	x
	
	
	

	29
	Tổ chức dự giờ giảng các học phần lý thuyết trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-2020.
	
	
	
	11/2019 và 3/2020
	Kế hoạch dự giờ giảng và báo cáo kết quả dự giờ giảng.
	
	
	
	x
	
	Thực hiện chưa đầy đủ

	30
	Hoàn thiện quy định thi sau đại học và phi chính quy.
	
	
	
	6/2020
	Quy định thi sau đại học và phi chính quy
	
	
	
	x
	
	

	31
	Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	
	
	Các đơn vị liên quan
	12/2019

6/2020
	Báo cáo kết quả và dữ liệu khảo sát.
	
	x
	x
	
	Phòng TTTV chưa cung cấp dữ liệu nên chưa thực hiện báo cáo
	

	32
	Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về môi trường giáo dục của Nhà trường
	
	
	Các đơn vị liên quan
	8/2020
	Báo cáo kết quả và dữ liệu khảo sát.
	
	x
	
	
	
	

	33
	Xây dựng văn bản và kế hoạch tự đánh giá cho 05 CTĐT
	
	
	
	12/2019
	- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá.

- Kế hoạch tự đánh giá.

- Biên bản các cuộc họp triển khai.
	
	x
	
	
	
	

	34
	Tự đánh giá CTĐT theo Quyết định của Nhà trường
	
	Khoa Điện; Khoa Điện tử;

Khoa Cơ khí;

Khoa Ô tô và Máy động lực
	
	5/2020
	Bản báo cáo tự đánh giá được phê duyệt.
	
	
	x
	
	
	

	35
	Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá ngoài và kiểm định cho 05 CTĐT
	
	
	
	5/2020
	Hồ sơ đánh giá ngoài.
	
	
	
	x
	
	

	36
	Tổ chức kiểm tra tài liệu học tập (Giáo trình/bài giảng, sách ra bài tập…) của các học phần/mô đun của các CTĐT trong toàn trường.
	
	
	Các khoa/bộ môn
	3/2020
	Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu học tập.
	
	x
	
	
	Khoa Cơ khí chưa nộp báo cáo và minh chứng
	

	37
	Rà soát, điều chỉnh và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi theo quy chế hiện hành
	
	Các khoa/bộ môn trong toàn trường
	
	12/2019
	Ngân hàng câu hỏi thi của các học phần lý thuyết.
	
	x
	
	
	Khoa Cơ khí chưa nộp báo cáo và minh chứng
	

	38
	Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho chương trình đào tạo tiên tiến.
	PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

	Trung tâm HTĐTQT
	Phòng KT&ĐBCLGD
	12/2019
	· Các quyết định thành lập các hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình dạy học, các môn học.

· Các văn bản giao nhiệm vụ cho cá nhân/đơn vị.
	
	
	
	x
	
	

	39
	Rà soát, điều chỉnh CTĐT bao gồm: Chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo tiên tiến.
	
	Khoa Quốc tế


	
	3/2020
	Chương trình đào tạo mới được ban hành và áp dụng.
	
	x
	
	
	
	

	40
	Xây dựng hệ thống khảo sát online nhằm thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên và cựu sinh viên về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.
	
	Phòng

CTHS-SV


	
	3/2020
	Hệ thống khảo sát online được áp dụng
	
	
	x
	
	
	

	41
	Khảo sát sự hài lòng của sinh viên và cựu sinh viên về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.
	
	
	
	6/2020
	Báo cáo kết quả và dữ liệu khảo sát.
	
	
	x
	
	
	

	42
	Lập kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.
	
	
	
	12/2019
	Kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học.
	
	x
	
	
	
	

	43
	Đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và các công tác hỗ trợ người học.
	
	
	
	12/2019
	Báo cáo đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và các công tác hỗ trợ người học theo các chỉ số cải thiện về chất lượng.
	
	x
	
	
	
	

	44
	Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp
	
	
	
	6/2020
	Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
	
	x
	
	
	
	

	45
	Rà soát, điều chỉnh hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu.
	
	Phòng KHCN&QHQT
	
	12/2019
	· Văn bản quy định các chính sách, cơ chế giám sát và rà soát các hoạt động NC. Quy định về quản lý hoạt động NC của Trường.

- Các quy trình đề xuất, quản lý nhiệm vụ KHCN; quy định về khối lượng NCKH đối với CB, GV,…
	
	x
	
	
	
	

	46
	Xây dựng các chỉ số (KPIs) thực hiện chính để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu.
	
	
	
	3/2020
	· Danh mục KPIs; thống kê các chỉ số đạt được và định hướng chỉ tiêu phấn đấu của các đơn vị.

· Các biên bản họp, hội nghị đánh giá/rà soát/điều chỉnh KPIs và các kế hoạch NCKH.
	
	
	
	x
	
	

	47
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của các nhóm nghiên cứu trong trung hạn với các chỉ số thực hiện cụ thể cần đạt được theo lộ trình nhằm xác định năng lực của đội ngũ nghiên cứu và thực hiện hóa sứ mạng của Nhà trường.
	
	
	
	12/2019
	Bản kế hoạch hoạt động của các nhóm nghiên cứu.
	
	x
	
	
	
	

	48
	Xây dựng và triển khai các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu.
	
	
	
	12/2020
	· Văn bản về chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động hợp tác và đối tác trong nghiên cứu.

· Văn bản quy định cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động hợp tác phát triển.
	
	
	x
	
	
	


PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐBCLGD NĂM HỌC 2019-2020 CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
(Kèm theo báo cáo số       /BC-ĐHKTCN ngày     tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp)
	STT
	NHIỆM VỤ
	CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
	CÔNG TÁC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	CÔNG TÁC 

SINH VIÊN
	GHI CHÚ

	1
	KHOA ĐIỆN

	
	Hoàn thành
	- Chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi các môn học do Khoa phụ trách theo quy chế hiện hành.

- Kiểm tra 05 tài liệu phục vụ cho giảng dạy của các giảng viên trong Khoa.

- Đôn đốc sinh viên trong Khoa thực hiện hoạt động khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về môi trường giáo dục của Nhà trường.
- Lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về chuẩn đầu ra CTĐT chuyên ngành hệ thống điện: Phiếu lấy ý kiến, biên bản tổng hợp ý kiến.
	- Thực hiện 03 đề tài NCKH nhằm bổ sung thiết bị thí nghiệm thực hành cho sinh viên


	 
	

	
	Đang thực hiện
	- Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Tự động hóa XNCN; chương trình đào tạo Hệ thống điện

- Phối hợp với Phòng Đào tạo triển khai công tác biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu học tập

- Thực hiện 08 giáo trình phục vụ chương trình đào tạo. 
	Thực hiện 01 đề tài NCKH nhằm bổ sung thiết bị thí nghiệm thực hành cho sinh viên
	
	

	
	Chưa thực hiện
	Phối hợp với Phòng HC-TC lấy ý kiến phản hồi đánh giá năng lực đội ngũ giảng viên; Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên.
	
	
	

	2
	KHOA ĐIỆN TỬ

	
	Hoàn thành
	- Chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi các môn học do Khoa phụ trách theo quy chế hiện hành.

- Kiểm tra 05 tài liệu phục vụ cho giảng dạy của các giảng viên trong Khoa 
	- Thực hiện một đề tài NCKH nhằm bổ sung thiết bị thí nghiệm thực hành cho sinh viên
	- Đôn đốc sinh viên trong Khoa thực hiện hoạt động khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về môi trường giáo dục của Nhà trường
	

	
	Đang thực hiện
	- Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử

- Phối hợp với Phòng Đào tạo triển khai công tác biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu học tập
	
	
	

	
	Chưa thực hiện
	Phối hợp với Phòng HC-TC lấy ý kiến phản hồi đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên; Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên.
	
	
	

	3
	
	 KHOA Ô TÔ VÀ MÁY ĐỘNG LỰC
	 
	 
	

	
	Hoàn thành
	-  Hoàn thành công tác giảng dạy và thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2019-2010 đúng kế hoạch và đúng quy chế

- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho 02 ngành do Khoa quản lý: + Công nghệ Kỹ thuật Công nghệ ô tô; + Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực

- Hoàn thành việc xây dựng ĐCCT cho tất cả các học phần do Khoa quản lý

- Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả ccs học phần được giảng dạy trong năm học 2019-2020 theo quy chế hiện hành. Hầu hết các học phần cảu khoa quản lý thi kết thúc học kỳ hỏi vấn đáp.

- Hoàn thành việc xây dựng và hoàn thiện các bài giảng cho các học phần được giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2019-2020. Đặc biệt các đề cương các học phần bổ sung mới.

- Hoàn thành vượt định mức các khối lượng Khối lượng giảng dạy năm học.
	-  Hoàn thành vượt định mức khối lượng NCKH, và khối lượng tự bồi dưỡng.

-Nghiệm thu 12 đè tài cấp cơ sở và 16 đề taih NCKH sinh viên theo kế hoạch

-Viết và công bố 30 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó được công bố 05 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, Q1, Q2 và 11 bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus.

 
	- Hoàn thành việc cập nhập tình hình sinh viên nội trú và ngoại trú

-Hoàn thành chấm điểm rèn luyện cho tất cả các lớp sinh viên

-Hoàn thiện Hồ sơ chủ nhiệm lớp theo kế hoạch

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên bị cảnh cáo, sinh viên quá hạn, trong việc đăng ký khối lượng học tập kì II và kì hè năm học 2019-2020
 
	

	
	Đang thực hiện
	-Triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ hè theo kế hoạch của Nhà trường.

-Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứ khoa học cấp cơ sở đã được phê duyệt.

- Rà soát và điều chỉnh chương trình liên thông đại học ngành khoa quản lý.
	
	
	

	4
	
	KHOA QUỐC TẾ
	
	
	

	
	Hoàn thành
	- Hoàn thành công tác giảng dạy và thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 đúng kế hoạch và đúng quy chế.

- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho 02 ngành do Khoa quản lý:

+ Kỹ thuật Điện giảng dạy bằng Tiếng Anh;

 Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng Tiếng Anh.

- Hoàn thành việc xây dựng ĐCCT cho tất cả các học phần do Khoa quản lý.

- Hoàn thành vượt định mức khối lượng giảng dạy.
	- Hoàn thành vượt định mức các khối lượng NCKH, và khối lượng tự bồi dưỡng.

-Nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở và 04 đề tài NCKH sinh viên theo kế hoạch.
- Viết và công bố 44 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó công bố được 12 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (SCI-E), Q1- Q4 và 5 bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus, 24 bài ISSN. 
	- Hoàn thành việc cập nhật tình hình sinh viên nội trú và ngoại trú; 

- Hoàn thành chấm điểm rèn luyện cho tất cả các lớp sinh viên;

- Hoàn thiện Hồ sơ Chủ nhiệm lớp theo kế hoạch;

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên bị cảnh báo, sinh viên quá hạn, trong việc đăng ký khối lượng học tập kì II và kì hè năm học 2019 - 2020
 
	

	
	Đang thực hiện
	Triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ hè theo kế hoạch của Nhà trường
	Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được phê duyệt
	
	

	
	Chưa thực hiện
	Chưa hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần thuộc chương trình Tiên tiến các ngành Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Cơ khí giảng dạy bằng Tiếng Anh được giảng dạy trong năm học 2019-2020
	
	
	

	5
	
	KHOA CÔNG NGHỆ CƠ, ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
	
	
	

	
	Hoàn thành
	- Hoàn thành công tác giảng dạy và thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 đúng kế hoạch và đúng quy chế.x
- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho 05 chuyên ngành do Khoa quản lý:

+ Công nghệ Chế tạo máy (hệ Cử nhân và Kỹ sư);

+ Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử  (hệ Cử nhân và Kỹ sư);

+ Sư phạm kỹ thuật điện; 

+ Sư phạm kỹ thuật Cơ khí; 

+ Sư phạm kỹ thuật tin học. 

- Hoàn thành việc xây dựng ĐCCT cho tất cả các học phần do Khoa quản lý.

- Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các học phần được giảng dạy trong năm học 2019-2020 theo quy chế hiện hành.

- Hoàn thành việc xây dựng và hoàn thiện các bài giảng cho các học phần được giảng dạy trong học kì 2 năm học 2019-2020.

- Xuất bản 03 giáo trình về lĩnh vực Kỹ thuật điện, cơ và Khoa học xã hội.

 2. Nhiệm vụ đang thực hiện:

 
	- Hoàn thành việc cập nhật tình hình sinh viên nội trú và ngoại trú; 

- Hoàn thành chấm điểm rèn luyện cho tất cả các lớp sinh viên;

- Hoàn thiện Hồ sơ Chủ nhiệm lớp theo kế hoạch;

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên bị cảnh báo, sinh viên quá hạn, trong việc đăng ký khối lượng học tập kì II và kì hè năm học 2019 - 2020
 
	- Nghiệm thu 02 đề tài cấp cơ sở và 04 đề tài NCKH sinh viên theo kế hoạch.
- Viết và công bố 08 bài tào trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
 
	

	
	Đang thực hiện
	- Triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ hè theo kế hoạch của Nhà trường;

- Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được phê duyệt;

- Rà soát và điều chỉnh chương trình liên thông đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ Chế tạo máy.
	
	
	

	6
	
	KHOA KINH TẾ
	
	
	

	
	Hoàn thành
	- Hoàn thành công tác giảng dạy và thi kết thúc học kỳ 1, 2 năm học 2019 - 2020 đúng kế hoạch và đúng quy chế. 

- Tổ chức triển khai hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn công tác đào tạo trong việc xây dựng, rà soát, thẩm định, phê duyệt các chương trình đào tạo do khoa quản lý. 

Kết quả:

+ Hoàn thành việc chỉnh sửa chương trình đào tạo Liên thông chính quy và Văn bằng hai cho các ngành đào tạo Kinh tế Công nghiệp và Quản lý công nghiệp do khoa quản lý.

+ Hoàn thành việc xây dựng chương trình 2+2.

+ Hoàn thành việc xây dựng ĐCCT các học phần giảng dạy cho các chuyên ngành khác trong trường.

- Rà soát, chỉnh sửa hệ thống ngân hàng câu hỏi các học phần do Khoa quản lý. 

- Công tác giảng dạy của giảng viên được triển khai đúng kế hoạch do Phòng Đào tạo sắp xếp; Giảng viên lên lớp đảm bảo mang đầy đủ tài liệu giảng dạy theo quy định; Khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị hỗ trợ phục vụ giảng dạy do Nhà trường trang bị.

- Công tác thi, kiểm tra được tổ chức thực hiện bài bản, đúng quy chế từ việc biên soạn ngân hàng đề, bốc thăm đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi đến công bố điểm thi cho các lớp sinh viên.

- Việc hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện đúng kế hoạch của Nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 
	- Đăng 05 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;


- Đăng 15 bài báo trên các tạp chí Quốc tế;


- Tham gia 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước, và 01 đề tài NCKH cấp đại học;


- Các đề tài NCKH cấp cơ sở và hướng dẫn đề tài NCKH của sinh viên đang được triển khai đúng tiến độ.
	- Tổ chức triển khai hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn công tác học sinh sinh viên do Nhà trường ban hành.
- Hoàn thành việc cập nhật tình hình sinh viên nội trú và ngoại trú; 

- Hoàn thành chấm điểm rèn luyện cho tất cả các lớp sinh viên;

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên bị cảnh báo, sinh viên quá hạn, trong việc đăng ký khối lượng học tập kì II và kì hè năm học 2019 - 2020;

- GVCN hoàn thành tốt công việc: Thực hiện kế hoạch sinh hoạt lớp chủ nhiệm và cố vấn học tập; Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về chế độ chính sách và các vướng mắc trong học tập; Đôn đốc sinh viên tham gia các hoạt động do Nhà trường, Đoàn trường, Hội sinh viên trường phát động cũng như các hoạt động do Khoa tổ chức;


- Đóng góp ý kiến để rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn bản quy định chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập; Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy; Quy định về học bổng khuyến khích…

- Cử giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên Lào tham gia cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Việt đạt giải cao. 
	

	
	Đang thực hiện
	Triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ hè theo kế hoạch của Nhà trường
	Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được phê duyệt
	
	

	7
	
	KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
	
	
	

	
	Hoàn thành
	- Đã xây dựng chương trình đào tạo 150 tín chỉ mới áp dụng cho sinh viên từ K53. 

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi theo quy chế hiện hành. 

- Tổ chức kiểm tra tài liệu học tập (giáo trình/Bài giảng, sách ra bài tập…) của các học phần trong chương trình đào tạo.  

Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 
	
	
	

	
	Đang thực hiện
	- Thiết lập hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra.

- Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về môi trường giáo dục của Nhà trường.

- Triển khai biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, các tài liệu học tập phục vụ đào tạo của các ngành, chuyên ngành. (Trong năm học 2019-2020 Khoa XDMT biên soạn được 02 sách tham khảo phục vụ học tập).
	
	
	

	
	Chưa thực hiện
	- Lấy ý kiến của các bên liên quan về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị văn hóa của Nhà trường theo định hướng ứng dụng.

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001-2015.
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	KHOA CƠ BẢN
	
	
	

	
	Hoàn thành
	Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng: Rà soát, điều chỉnh và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi theo quy chế hiện hành. Tính đến thời điểm hết tháng 7/2020 Khoa đã thực hiện và hoàn thành xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của các học phần lý thuyết cho hệ chính quy và hệ phi chính quy. 
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	BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	
	
	

	
	Hoàn thành
	- Hoàn thành công tác giảng dạy và chấm thi học kỳ 1,2 năm học 2019 – 2020 đúng kế hoạch và đúng quy chế.

- Hoàn thành việc xây dựng đề cương chi tiết của 05 học phần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo chương trình đào tạo mới của Nhà trường, cụ thể: Đề cương chi tiết học phần Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Hoàn thành bài giảng 02 học phần: Triết học Mác – Lênin và Kinh tế chính trị Mác – Lênin.
- Hoàn thành việc rà soát, chỉnh sửa lại ngân hàng đề thi của học phần: Những NLCB của CNML hp2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối CM của ĐCSVN và Triết học dành cho cao học.(Có biên bản kèm theo)
- Xây dựng và nghiệm thu ngân hàng thi vấn đáp học phần Triết học Mác – Lênin sử dụng cho học kỳ 1 và học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin sử dụng cho học kỳ 2 năm học 2019-2020. 
	- Khối lượng NCKH của đơn vị đều đạt và vượt số giờ chuẩn quy định đối với GV. Tất cả GV trong đơn vị đều có bài báo, báo cáo hội thảo, có cả trong nước và quốc tế. (có minh chứng tính khối lượng giờ NCKH – đã nộp phòng Khoa học)

- 13/13 CBGV của đơn vị đều được Hội đồng Nhà trường xét và công nhận có sáng kiến khoa học.

- 02 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 01 NCS bảo vệ xong cấp cơ sở và đang chờ bảo vệ luận án cấp cuối.

- 03 GV đỗ và đang học văn bằng 2 tiếng Anh tại Trường ĐH Khoa học - ĐHTN

-Thường xuyên tổ chức seminar chuyên môn cấp bộ môn và seminar bằng tiếng Anh theo kế hoạch của đơn vị.
 
	- Hoàn thành việc thu phiếu nhận xét ngoại trú của sinh viên, lập danh sách gửi phòng CT HSSV đúng kế hoạch;

- Hoàn thành chấm điểm rèn luyện cho tất cả các lớp sinh viên;

- Hoàn thành việc đôn đốc, nhắc nhở sinh viên, báo cho phụ huynh sinh viên việc sinh viên chưa nộp học phí kỳ hè;

- Hoàn thiện việc kiểm tra Hồ sơ Chủ nhiệm lớp theo kế hoạch kiểm tra của phòng CT-HSSV;

 
	

	
	Đang thực hiện
	- Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 theo kế hoạch của nhà trường

- Thực hiện xây dựng và nghiệm thu bài giảng 03 học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	Triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở đã được Nhà trường phê duyệt và tiếp tục khuyến khích thầy cô viết bài đăng báo.
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